
Số tờ
Số 

thửa

DT thửa 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

DT thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng Hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trần Văn Bột 122 556 165,1     LUC 28 121 264,0    264,0      165,1     165,1     
Trang 83 

SĐC

Trần Văn Bột 122 565 41,1       BHK 26 96,0      96,0        41,1       41,1       
Trang 83 

SĐC

2 Trần Thị Quyên 122 557 239,6     LUC 28 11 276,0    276,0      239,6     239,6     
Trang 126 

SĐC

3 Nguyễn Thị Miến 122 561 525,4     LUC 28 11 504,0    504,0      525,4     525,4     
Trang 96 

SĐC

4
Đỗ Thị Bình

Đỗ Ngọc Hưng
122 562 271,4     LUC 28 11 240,0    240,0      271,4     271,4     

Trang 46 

SĐC

5
Đỗ Ngọc Hịu (tên khác 

Đỗ Ngọc Hựu)
122 564 168,7     LUC 28 11 360,0    360,0      168,7     168,7     

Trang 41 

SĐC

6
Nguyễn Thị Song

Đỗ Ngọc Hiệp
122 563 413,4     LUC 360,0    360,0      413,4     413,4     

Trang 52 

SĐC(1993)

thuộc diện chia 

định xuất 1992, 

chưa  GCN

7 Đỗ Ngọc Tuyển 122 567 527,8     LUC 28 11 480,0    480,0      527,8     527,8     
Trang 53 

SĐC

8
Đỗ Văn Hiếm 

(UBND xã quản lý)
122 574 144,2     

CLN

(BHK)
75,9       75,9       

9
Đỗ Ngọc Trường

(UBND xã quản lý)
122 572 64,3       BHK 64,3       64,3       

10
Đỗ Ngọc Độ

(UBND xã quản lý)
122 566 102,0     BHK 102,0     102,0     

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI

Thực hiện: Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Hợp Đức.

Trang SĐC

Diện tích thu hồi(m2)

Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số ……/TB-UBND  ngày …...../07/2023 Của UBND huyện Tân Yên)

TT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất theo 

BĐ ĐC

Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo GCN, 

HS ĐC

1

THÔN LỤC LIỄU TRÊN



Số tờ
Số 

thửa

DT thửa 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

DT thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng Hộ UBND

Trang SĐC

Diện tích thu hồi(m2)

Ghi chúTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất theo 

BĐ ĐC

Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo GCN, 

HS ĐC

UBND XÃ 122 559 294,2     DTL 219,0     219,0

UBND XÃ 122 560 271,6     DGT 217,5     217,5

3.229     2.580    2.580      3.031,2  2.352,5  678,7     Tổng

11
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